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TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ I- TUẦN 13 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

28/11 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Anh bộ đội Cụ Hồ  

2  Dyned -What color is your blouse?  

3 3 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao Máy chiếu 

4 6 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 2 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến tham gia  Máy chiếu 

7 2 Đạo đức 
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ(tiết 2)  

Lồng ghép TLBH Bài 8: Bác Hồ thăm  xóm  núi 

 

Thẻ hoa 

 8 3 Khoa học Nước bị ô nhiễm Máy chiếu 

3 
 

29/11 

S
Á

N
G

 1 3 LTVC MRVT: Ý chí – Nghị lực( T2) Máy chiếu 

2 7 Toán Nhân với số có ba chữ số (Tr.72) Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Thể dục Ôn bài thể dục PTC - Trò chơi: “Đua ngựa”  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình( Tiết 1)  

6 3 TLV Trả bài văn kể chuyện Máy chiếu 

7 2 Địa lí Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Máy chiếu 

8  HĐNGCK GDNSTLVM-Bài 5:Nói chuyện với thầy, cô giáo Tư liệu 

4 
 

30/11 

S
Á

N
G

 

1 4 Tập đọc Văn hay chữ tốt Máy chiếu 

2 8 Toán Nhân với số có ba chữ số (tiếp)(Tr.73) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Dyned 
-What are you wearing? 

 

C
H

IỀ
U

 

5 2 Chính tả Nghe-viết:Người tìm đường lên các vì sao Máy chiếu 

6 4 Khoa học Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm Máy chiếu 

7 2 Kĩ thuật Thêu móc xích (T1) Bộ KT 

5 
 

1/12 

S
Á

N
G

 1 4 LTVC Câu hỏi và dấu chấm hỏi Máy chiếu 

2 9 Toán Luyện tập (Tr. 74) Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Mỹ thuật Sự chuyển động của dáng người(Tiết 2)  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình( Tiết 2)  

6  Thể dục Ôn bài thể dục phát triển chung - TC: “Thỏ nhảy”  

7 2 Lịch sử 
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 

thứ hai (1075-1077) 
Máy chiếu 

8  Tiếng Anh What subjects do you have today? Lesson 2  

6 
 

2/12 

S
Á

N
G

 1 4 TLV Ôn tập văn kể chuyện Máy chiếu 

2 10 Toán Luyện tập chung (Tr. 75) Bảng phụ 

3  ĐSTV GTcác cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng  

4  Tiếng Anh What subjects do you have today? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Âm nhạc 
- Ôn tập bài hát Cò lả 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4 “ Con chim ri” 
 

4  SHL Sơ kết tuần SHCĐ:Tìm hiểu về các vị AH dân tộc Hoa thi đua 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  24   tháng 11  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 


